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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Thiết kế mẫu công nghiệp
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)
	Trình bày khái niệm và nguyên tắc chung khi giác sơ đồ?  
Câu 2: (3 điểm)
	Trình bày các bước tiến hành trong phương pháp thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật (TLKT)?	   
Câu 3: (5 điểm)
	Cho mã hàng  QA2015 (Quần Âu Nam):
	Mô tả hình dáng: Quần tây nam, túi xéo, 2 ly thân trước, 2 túi mổ 1 viền thân sau, chồm 2cm ở sườn ống.
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÀNH PHẨM
	STT
	                             Size
Đơn vị: cm             
	1
	3
	5
	7
	Dung sai
+/-

	1
	Dài quần (tính cả lưng)
	94
	96
	98
	100
	1

	2
	Hạ đáy (đo thẳng tính cả lưng)
	25
	26
	27
	28
	1

	3
	Ngang đáy
	32
	34
	36
	38
	1

	4
	Vòng đùi (từ đáy đo xuống 5cm)
	60
	62
	64
	66
	1

	5
	Vòng ống
	44
	46
	48
	50
	1

	6
	Ngang mông dưới thân trước (từ đáy đo lên 7cm do thẳng)
	25
	26
	27
	28
	0,5

	7
	Vòng eo
	78
	78
	80
	80
	1

	8
	Rộng pen eo trước
	4
	4
	4
	4
	0,2

	9
	Dài pen trước (tính cả lưng)
	25
	26
	27
	28
	1

	10
	Rộng bản lưng
	4
	4
	4
	4
	0,2


Hãy thực hiện thiết kế thân trước size 3 và tiến hành nhảy mẫu chi tiết thân trước quần tây nam theo bảng thông số kích thước sau? 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack]HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Thiết kế mẫu công nghiệp
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày khái niệm và nguyên tắc chung khi giác sơ đồ
	2,0

	
	a
	   Khái niệm:
Dùng các chi tiết mẫu cứng tượng trưng cho các chi tiết sản phẩm sắp xếp lên một tờ giấy có khổ giấy tượng trưng cho khổ vải nhằm mục đích tiết kiệm được nhiều vải nhất. 
 Mục đích của việc giác sơ đồ                                                                    
· Nhằm nâng cao năng xuất cắt.   
· Tiết kiệm nguyên liệu và thời gian.
· Cắt được các chi tiết của sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.       
	0.5



0. 5


	
	b
	 Nguyên tắc chung khi giác sơ đồ:
- Khổ sơ đồ nhỏ hơn khổ vải 1 – 2 cm (còn tùy thuộc vào biên vải).
- Trên sơ đồ phải đủ các chi tiết sản phẩm và không có khoảng trống bất hợp lý.
- Các chi tiết trên sơ đồ phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.        
                    
  - Trên các sơ đồ phải ghi ký hiệu cỡ vóc hoặc đánh dấu phối kiện để phân biệt các sản phẩm.
  - Tuyệt đối trung thành với mẫu cứng.
Ngoài ra người giác sơ đồ phải chú ý đến dung sai cho phép thì sơ đồ mới đạt hiệu quả cao.
	0.5




0. 5


	2
	
	Trình bày các bước tiến hành trong phương pháp thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật (TLKT)
	3,0

	
	a.
	1.1 Nghiên cứu tính chất nguyên phụ liệu:
a) Độ co giãn:
Là tỷ lệ phần trăm sự thay đổi về thông số kích thước của nguyên phụ liệu trước và sau quá trình giặt ủi.
Ta có:
                      | I0 – I1 |  x  100
						R  =  
                  I0
	Với:
· R = độ co giãn (%).
· I0= thông số kích thước ban đầu (dài hoặc rộng).
· I1 = thông số kích thước sau quá trình giặt ủi.
Thông thường, khi gia công một mã hàng, tỉ lệ co giãn đã được tính toán sẵn và báo thành con số cụ thể. Còn khi sản xuất chào hàng thì ta dựa vào tính chất nguyên phụ liệu là chính và người sử dụng là người nước nào mà ta tính toán trong công thức thiết kế.
· Nếu nguyên liệu co qua quá trình giặt thì ta gia tăng trong công thức thiết kế.
· Nếu nguyên liệu co qua quá trình ủi thì một phần được xử lý trong công thức thiết kế. Đối với những chi tiết cần ép mex, ta cần tiến hành ủi khử độ co của nguyên liệu trước khi tiến hành ủi ép.
· Đối với những chi tiết sản phẩm có đi qua các dụng cụ có nhiệt độ cao, người thiết kế phải lường trước vấn đề này để tính toán trong công thức thiết kế .
· Gặp những trường hợp nguyên liệu sau quá trình giặt ủi co về chiều dọc canh sợi và bai về chiều ngang canh sợi, thì khi thiết kế những chi tiết thuộc về ngang canh ta phải giảm bớt, những chi tiết thuộc về dọc canh ta phải ta phải gia thêm.	
b) Nghiên cứu về đối sọc, trùng sọc trên sản phẩm:
	Thông thường trong may công nghiệp, đối với một số nguyên liệu có in hoặc dệt sọc, ca-rô, người ta chỉ chú ý canh sọc ngang trên sản phẩm mà chưa chú ý đến lắm tới canh sọc dọc. Muốn canh sọc ngang trên sản phẩm ta thường có 2 cách xử lý như sau: 
· Xử lý quá trình giác sơ đồ: các chi tiết cần được đâu sọc phải được đặt ở một vị trí nhất định trên tờ giấy giác sơ đồ (nghĩa là phụ thuộc vào điểm đặt của chúng trên sơ đồ).
· Xử lý trong quá trình thiết kế: các chi tiết cần đâu sọc, trùng sọc sẽ được người thiết kế tính toán trên mẫu mềm. Sau đó, khi tiến hành GSĐ, người GSĐ có thể đặt mẫu này bất cứ chỗ nào (không thuộc vào điểm đặt của chúng trên sơ đồ), miễn là đảm bảo đúng yêu cầu về hướng sợi, là ta đã có những chi tiết đâu sọc, trùng sọc với nhau. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể sử dụng cho một số chi tiết đặc biệt mà thôi, đồng thời khi sử dụng phương pháp này, phần trăm vô ích của nguyên liệu khá cao..
· Tóm lại: trước khi thiết kế mẫu mỏng, ta cần phải nghiên cứu nguyên phụ liệu để có những phương án sử dụng, xử lý, gia giảm trong công thức thiết kế …để đảm bảo sản phẩm sau khi qua các quá trình may, ủi, giặt… vẫn đảm bảo thông số kích thước theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Ngoài ra, chúng ta cần nghiên cứu cách cắt, may sản phẩm, đồng thời nghiên cứu mộ số thiết bị cải tiến để may sản phẩm nhanh hơn, đẹp hơn	
	0. 25











0. 25







0.25








0.25





0.25





0.25

	
	b.
	-Dựa vào hình vẽ sản phẩm, mô tả đặc biệt là các chi tiết khuất phải nghiên cứu để phân tích sản phẩm có bao nhiêu chi tiết:
-Nếu sản phẩn có nhiều lớp phải phân biệt mỗi lớp bao nhiêu chi tiết, hình dáng các chi tiết, hướng canh sợi: trên các chi tiết có decoup, phối màu.
-Nghiên cứu thông số trên hình vẽ, trong bảng thông số, trên các chi tiết để nắm sơ bộ các thông số.
-Nghiên cứu qui cách lắp ráp sản phẩm, cách sử dụng thiết bị, độ gia đường may,…
-Dùng bút chì dựng hình trên giấy mỏng, thiết kế các chi tiết lớn trước, chi tiết nhỏ sau. Sản phẩm có nhiều lớp thiết kế từng lớp. Những chi tiết nào cần chần gòn với độ dày gòn là bao nhiêu phải cộng thêm độ gia đường may xung quanh để đảm bảo thông số chi tiết sau khi chần gòn.
-Trong quá trình thiết kế sau mỗi chi tiết ghi ký hiệu chi tiết, định hướng canh sợi, ký hiệu mã hàng, ký hiệu cỡ vóc, vải chính hoặc lót.
Chú ý: Thông số kích thước của các chi tiết thiết kế đã được gia giảm theo % độ co rút, độ bai giãn của nguyên liệu.
-Nếu sản phẩm là áo Jacket có nhiều lớp, lớp lót trong cùng phải được gia giảm thích hợp theo tính chất nguyên liệu để đảm bảo độ êm của áo khi treo hoặc mặc vào.
	0.25







0.25
0.25

	
	
	-Kiểm tra một lần nữa thông số kích thước, độ gia đường may đã đảm bảo chưa, kiểm tra các đường lắp ráp có khớp với nhau không, có đầy đủ số lượng chi tiết và các ký hiệu trên chi tiết.
-Xác định các vị trí cần bấm, cần đục lỗ, sự ăn khớp của các đường may.
-Nghiên cứu và ra rập các chi tiết cần mẫu lấy dấu, mẫu thành phẩm, …
-Lập bảng thống kê toàn bộ những chi tiết của sản phẩm, số lượng chi tiết, yêu cầu kỹ thuật sơ bộ  lên mặt sau của chi tiết lớn nhất của bộ mẫu và lên một tờ giấy rời để gửi cho phòng kỹ thuật (có ký tên chịu trách nhiệm về bộ mẫu).
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT SẢN PHẨM
	Mã hàng:
	Cỡ vóc:
	Màu:
	STT 
	Tên chi tiết 
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Thân trước
	2
	Dọc canh sợi

	2
	Thân sau
	1
	Dọc canh sợi

	3
	Túi
	1
	Xéo 45 độ

	4
	…………………
	………….
	……………………..


	                                      Tổng cộng: …………… chi tiết
	                                 Ngày … tháng … năm …
		Người ra mẫu
			Ký tên
-Chuyển mẫu cho bộ phận may mẫu chế thử để tiến hành cắt và may thử. Trong giai đoạn này người thiết kế phải theo dõi tham gia chỉ đạo qui trình lắp ráp để phát hiện những sai sót và chỉnh mẫu.
-Ngoài ra trong quá trình thiết kế ra mẫu, từ phía khách hành có sự điều chỉnh những chi tiết trong sản phẩm mẫu, những chi tiết này làm thay đổi về mẫu rập thì bộ phận ra mẫu sẽ điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
	0.25





0.25













0.25

	3
	
	Cho mã hàng  QA2015 (Quần Âu Nam):
Mô tả hình dáng: Quần tây nam, túi xéo, 2 ly thân trước, 2 túi mổ 1 viền thân sau, chồm 2cm ở sườn ống.
	5,0

	
	
	Xác định cự ly dịch chuyển (δ ) và hướng dịch chuyển ( X, Y) cụ thể như sau:
· Điểm 1: 	
	(1)
	X
	Y

	1
	0
	0

	3
	0
	0

	5
	0
	0

	7
	0
	0



	

0.25


	
	
	· Điểm 2: 	
	(2)
	X
	Y

	1
	0
	- 0,5

	3
	0
	0

	5
	0
	+ 0,5

	7
	0
	+ 0,5



· Điểm 3: 	
	(3)
	X
	Y

	1
	+1
	-2

	3
	0
	0

	5
	-1
	+2

	7
	-1
	+2



	0.25





0.25



	
	
	· Điểm 4: 	
	(4)
	X
	Y

	1
	+2
	-1

	3
	0
	0

	5
	-2
	+1

	7
	-2
	+1



· Điểm 5: 	
	(5)
	X
	Y

	1
	+2
	0

	3
	0
	0

	5
	-2
	0

	7
	-2
	0



	0.25





0.25






 (
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_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					(Ký và ghi rõ họ tên)	


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Thiết kế mẫu công nghiệp
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
	Kể tên các dạng sơ đồ? Trình bày và vẽ hình minh họa loại sơ đồ với nguyên liệu (vải) đồng màu – hoa văn tự do?
Câu 2: (2,5 điểm)
	Trình bày khái niệm và cơ sở khi tiến hành thiết kế mẫu rập áo?  
Câu 3: (5 điểm)
	Cho mã hàng  QA2015 (Quần Âu Nam):
	Mô tả hình dáng: Quần tây nam, túi xéo, 2 ly thân trước, 2 túi mổ 1 viền thân sau, chồm 2cm ở sườn ống.
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÀNH PHẨM
	STT
	                             Size
Đơn vị: cm             
	1
	3
	5
	7
	Dung sai
+/-

	1
	Dài quần (tính cả lưng)
	94
	96
	98
	100
	1

	2
	Hạ đáy (đo thẳng tính cả lưng)
	25
	26
	27
	28
	1

	3
	Ngang đáy
	32
	34
	36
	38
	1

	4
	Vòng đùi (từ đáy đo xuống 5cm)
	60
	62
	64
	66
	1

	5
	Vòng ống
	44
	46
	48
	50
	1

	6
	Ngang mông dưới thân trước (từ đáy đo lên 7cm do thẳng)
	25
	26
	27
	28
	0,5

	7
	Vòng eo
	78
	78
	80
	80
	1

	8
	Rộng pen eo trước
	4
	4
	4
	4
	0,2

	9
	Dài pen trước (tính cả lưng)
	25
	26
	27
	28
	1

	10
	Rộng bản lưng
	4
	4
	4
	4
	0,2


Hãy thực hiện thiết kế thân trước size 3 và tiến hành nhảy mẫu chi tiết thân trước quần tây nam theo bảng thông số kích thước sau? 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
									


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Thiết kế mẫu công nghiệp
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Kể tên các dạng sơ đồ? Trình bày và vẽ hình minh họa loại sơ đồ với nguyên liệu (vải) đồng màu – hoa văn tự do?
	2,5

	
	a
	Kể tên các dạng sơ đồ:
Loại sơ đồ với nguyên liệu (vải) đồng màu – hoa văn tự do,
Loại sơ đồ với nguyên liệu (vải) hoa văn một chiều, các loại vải có tuyết,
Loại sơ đồ với nguyên liệu (vải) hoa văn có chu kỳ, kẻ dọc, carô . 
	0.5



	
	b
	Loại sơ đồ với nguyên liệu (vải) đồng màu – hoa văn tự do:
Đây là sơ đồ đơn giản nhất, khi giác mẫu chỉ cần sắp xếp đủ các chi tiết bán thành phẩm của sản phẩm vào sơ đồ theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo các chi tiết đối xứng không đuổi chiều (cùng bên)    
[image: ]
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	2
	
	Trình bày khái niệm và cơ sở khi tiến hành thiết kế mẫu rập áo?  
	2,5

	
	a.
	Khái Niệm:
Thiết kế mẫu là tạo nên một bộ mẫu mỏng, bán thành phẩm của size trung bình sao cho khi may xong, bộ mẫu này có kiểu dáng giống mẫu chuẩn và đảm bảo thông số kích thước đúng như yêu cầu kỹ thuật.
	0. 5



	
	b.
	Cơ Sở:
· Trình độ chuyên môn của người thiết kế.
· Tài liệu kỹ thuật.
· Mẫu chuẩn – bộ mẫu mỏng.                                 
· Cách sử dụng và tính chất nguyên phụ liệu.	
· Trang thiết bị và tay nghề của công nhân.
· Cấp chất lượng của sản phẩm.
· Kế hoạch sản xuất – thời gian giao hàng – năng suất.
Thông thường khi thiết kế mẫu, ta dựa vào tài liệu kỹ thuật là chính. Tài liệu kỹ thuật và mẫu trực quan bổ sung cho nhau để có bộ mẫu hoàn chỉnh.
· Nếu không có mẫu cứng hay rập của khách hàng, ta chia 2 điều kiện sau để thiết kế một bộ mẫu hoàn chỉnh:
+ Dựa vào mẫu chuẩn để xác định qui cách lắp ráp trong qui trình công nghệ và cách sử dụng thiết bị.
+ Dựa vào tài liệu kỹ thuật là cơ sở pháp lý để kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo thông số kích thước và cách sử dụng nguyên phụ liệu cho phù hợp
Trong trường hợp giữa tài liệu kỹ thuật và mẫu chuẩn có mâu thuẫn thì ta dựa vào tài liệu kỹ thuật để tiến hành thiết kế mẫu.
	0.5
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	3
	
	Cho mã hàng  QA2015 (Quần Âu Nam):
Mô tả hình dáng: Quần tây nam, túi xéo, 2 ly thân trước, 2 túi mổ 1 viền thân sau, chồm 2cm ở sườn ống.
	5,0

	
	
	Xác định cự ly dịch chuyển (δ ) và hướng dịch chuyển ( X, Y) cụ thể như sau:
· Điểm 1: 	
	(1)
	X
	Y

	1
	0
	0

	3
	0
	0

	5
	0
	0

	7
	0
	0



	

0.25


	
	
	· Điểm 2: 	
	(2)
	X
	Y

	1
	0
	- 0,5

	3
	0
	0

	5
	0
	+ 0,5

	7
	0
	+ 0,5



· Điểm 3: 	
	(3)
	X
	Y

	1
	+1
	-2

	3
	0
	0

	5
	-1
	+2

	7
	-1
	+2



	0.25





0.25



	
	
	· Điểm 4: 	
	(4)
	X
	Y

	1
	+2
	-1

	3
	0
	0

	5
	-2
	+1

	7
	-2
	+1



· Điểm 5: 	
	(5)
	X
	Y

	1
	+2
	0

	3
	0
	0

	5
	-2
	0

	7
	-2
	0



	0.25





0.25
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_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					(Ký và ghi rõ họ tên)	


image1.png
5] ©

@

@

= Than truwdc x 2
Size M

®)

)





image2.png




